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Bài 1: Cho dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với muối (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?
A. Khí H2
B. Khí O2
C. Khí SO2
D. Khí H2S
Bài 2: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:
A. Có kết tủa trắng xanh
B. Có khí thoát ra
C. Có kết tủa đỏ nâu
D. Kết tủa màu trắng
Bài 3: Nhỏ dd NaOH vào ống nghiệm chứa dd CuCl2. Xuất hiện:
A. Kết tủa nâu đỏ
B. Kết tủa trắng
C. Kết tủa xanh
D. Kết tủa nâu vàng
Bài 4: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch Fe2(SO4)3, hiện tượng  quan sát được là:        
A. Có kết tủa trắng
B. Có khí thoát ra
C. Có kết tủa nâu đỏ
D. Kết tủa màu xanh
Bài 5: Dãy muối tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng là:
A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl
B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2
C. CaCO3, BaCl2, MgCl2
D. BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2
Bài 6: Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối canxi cacbonat:
A. 2CaCO3[image: Bài tập tính chất hóa học của muối]2CaO + CO + O2
B. 2CaCO3[image: Bài tập tính chất hóa học của muối] 3CaO + CO2
C. CaCO3[image: Bài tập tính chất hóa học của muối] CaO + CO2
D. 2CaCO3[image: Bài tập tính chất hóa học của muối] 2Ca + CO2 + O2
Bài 7: Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:
A. NaOH, Na2CO3, AgNO3
B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
C. KOH, AgNO3, NaCl
D. NaOH, Na2CO3, NaCl
Bài 8: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:   

A. Na2SO4  và Fe2(SO4)3
B. Na2SO4  và K2SO4
C. Na2SO4  và BaCl2
D. Na2CO3 và K3PO4
Bài 9: Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?
A. NaOH , MgSO4   
B. KCl  , Na2SO4   
C. CaCl2 , NaNO3   
D. ZnSO4 , H2SO4
Bài 10: Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? 
1. CuSO4 ,  HCl  
2. H2SO4 , Na2SO3 
3. KOH , NaCl   
4. MgSO4    , BaCl2   
A. (1; 2)                        B. (3; 4)
C. (2; 4)                        D. (1; 3)
Bài 11: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. KCl  , NaOH 
B. H2SO4  ,NaOH  
C. H2SO4  , KOH  
D. NaCl  ,  AgNO3  
Bài 12: Dung dịch tác dụng được với các dung dịch Fe(NO3)2, CuCl2 là:
A. dung dịch NaOH
B. dung dịch HCl
C. dung dịch AgNO3
D. dung dịch BaCl2
Bài 13: Cho các chất có công thức: Ba(OH)2, MgSO4, Na2CO3, CaCO3, H2SO4. Số chất tác dụng được với dung dịch K2CO3 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5



Bài 14: Để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất AgNO3. Ta dùng kim loại:
A. Mg
B. Cu 
C. Fe
D. Au

 Bài 15: Hiện tượng quan sát được khi cho mẩu Mg vào ống nghiệm chứa acid HCl dư là:  
A. Mẩu Mg tan dần, không có bọt khí thoát ra
B. Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được không màu   
C.  Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam
D.  Không xảy ra hiện tượng gì
Bài 16: Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng? 
A. Mg, Zn, Ag, Cu
B. Mg, Zn, Fe, Cu
C. Zn, Fe, Al, Mg
D. Al, Cu, Fe, Ag


Bài 17: Acid H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây:
A. Al
B. Fe
C. Mg
D. Ag
Bài 18: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch acid H2SO4 loãng?
A. Fe
B. Al
C.  Cu
D.  Na







Bài 19: Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là
A. NaCl, HCl
B. HCl, H2SO4
C. NaOH, KOH  
D. NaCl, NaOH

Bài 20:  Sử dụng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/lít để trung hòa 400 ml dung dịch HCl 0,5 mol/lít. Giá trị của x là ?
Bài 21: Hòa tan 8 gam hỗn hợp gồm zinc (kẽm) Zn và copper (đồng) Cu vào lượng dư dung dịch  HCl, giải phóng 0,4958 lít khí hydrogen H2 (25oC, 1 bar). Khối lượng của kim loại copper (đồng) Cu trong hỗn hợp là ?
Bài 22:  Sử dụng V ml dung dịch Ba(OH)2 0,3 mol/lít để trung hòa 300 ml dung dịch HCl 0,5 mol/lít. Giá trị của V là ?
Bài 23: Hòa tan 8 gam hỗn hợp gồm Fe và Ag vào lượng dư dung dịch  HCl, giải phóng 0,4958 lít khí hydrogen H2 (25oC, 1 bar). Khối lượng của Ag trong hỗn hợp là ?
Bài 24: Hòa tan 13 gam Zn vào lượng dư dung dịch  HCl, giải phóng V lít khí hydrogen H2 (25oC, 1 bar). V?
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